
TT Họ và tên
Trình độ 

chuyên môn

Số 

CMND/CCCD

Thời gian thực hành tại 

Bệnh viện

1 Nguyễn Đình Anh Cử nhân điều dưỡng 040086008879
Từ ngày 02/02/2026 đến 

ngày 02/03/2026

2 Hoàng Thị Cẩm Linh Cử nhân điều dưỡng 040303007997
Từ ngày 19/08/2025 đến 

ngày 05/03/2026

3 Đặng Thị Hảo Cử nhân điều dưỡng 040303003599
Từ ngày 19/08/2025 đến 

ngày 05/03/2026

4 Phạm Như Quỳnh Bác sĩ y khoa 040301011095
Từ ngày 06/10/2025 đến 

ngày 05/03/2026

5 Trần Quỳnh Anh Cao đẳng điều dưỡng 042304006958
Từ ngày 08/09/2025 đến 

ngày 08/03/2026

6 Nguyễn Kim Huệ Cử nhân điều dưỡng 040303003981
Từ ngày 09/02/2026 đến 

ngày 09/03/2026

7 Dương Thị Khánh Linh Cử nhân điều dưỡng 040303001585
Từ ngày 03/09/2025 đến 

ngày 09/03/2026

8 Nguyễn Thị Sương Bác sĩ y khoa 040301024497
Từ ngày 22/09/2025 đến 

ngày 09/03/2026

9 Nguyễn Thành Đạt Bác sĩ y khoa 040201005723
Từ ngày 12/08/2025 đến 

ngày 11/03/2026

10 Hồ Thị Minh Hằng Bác sĩ y khoa 040301009886
Từ ngày 18/08/2025 đến 

ngày 12/03/2026

11 Trương Thị Ngọc Ánh Bác sĩ y khoa 040301001923
Từ ngày 08/09/2025 đến 

ngày 13/03/2026

12 Hồ Thị Hà Bác sĩ y khoa 040300025064
Từ ngày 13/03/2025 đến 

ngày 15/03/2026

13 Nguyễn Thùy Dung Bác sĩ y khoa 040301016869
Từ ngày 18/11/2025 đến 

ngày 18/03/2026

14 Nguyễn Đình Hoạt Bác sĩ y khoa 040201016491
Từ ngày 05/08/2025 đến 

ngày 19/03/2026

15 Lê Thị Thư Bác sĩ y khoa 040300027506
Từ ngày 03/03/2025 đến 

ngày 22/03/2026

16 Võ Thị Thủy Cử nhân điều dưỡng 042303005992
Từ ngày 15/09/2025 đến 

ngày 25/03/2026

17 Trần Như Trang Bác sĩ y khoa 042301006700
Từ ngày 18/08/2025 đến 

ngày 25/03/2026

18 Đoàn Trọng Nghĩa Bác sĩ y khoa 040201005954
Từ ngày 24/11/2025 đến 

ngày 25/03/2026

19 Trần Thị Hạnh Bác sĩ y khoa 040301010730
Từ ngày 11/08/2025 đến 

ngày 26/03/2026
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